Phụ lục 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO NĂM ... ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

(Áp dung đối với đơn vị dự toán cấp II và cấp III)












            Đơn vị: đồng
	STT
	Nhiệm vụ
	Dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 
	Giá trị dự toán công trình được duyệt
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành trong năm 
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đề nghị quyết toán trong năm 
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đã quyết toán luỹ kế đến năm báo cáo 
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành chuyển sang năm sau quyết toán 
	Dự toán ngân sách nhà nước  còn dư cuối  năm 

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3-1
	7=4-1

	 
	Tổng số 
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	1
	Quản lý, bảo trì thường xuyên
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	(Phản ánh theo từng tuyến đường: đường, cầu)
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	…..
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	2
	Sửa chữa vừa
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	(Phản ánh theo từng công trình, địa điểm công trình gắn với tuyến đường bộ; từng nhiệm vụ khác cụ thể )
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	…..
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	3
	Sửa chữa lớn
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	(Phản ánh theo từng công trình, địa điểm công trình gắn với tuyến đường bộ; từng nhiệm vụ khác cụ thể)
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	…..
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 4
	Các nhiệm vụ khác
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	
	(Phản ánh từng nhiệm vụ cụ thể)
	
	
	
	
	
	
	



Chú thích:


1. Đơn vị dự toán cấp III báo cáo đầy đủ các nội dung theo biểu mẫu trên gửi đơn vị dự toán cấp II; riêng đơn vị dự toán cấp II báo cáo theo danh mục sửa chữa vừa, sửa chữa lớn và các nhiệm vụ khác gửi đơn vị dự toán cấp I 


2. Cột 4: giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đề nghị quyết toán trong năm là giá trị đề nghị quyết toán trong năm (bằng hoặc thấp hơn dự toán ngân sách nhà nước được giao-cột 1).


3. Cột 5 Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đã quyết toán luỹ kế đến năm báo cáo: để phản ánh đối với các công trình quy định tại gạch đầu dòng thứ 3 tiết b điểm 2.3 mục 2 Phần II Thông tư liên tịch 


4. Cột 6: giá trị công trình, hạng mục hoàn thành chuyển sang năm sau quyết toán phản ánh trong chênh lệch do dự toán ngân sách nhà nước (cột 1) bố trí thấp hơn giá trị công trình, hạng mục hoàn thành trong năm (cột 3) 


5. Cột 7: dự toán ngân sách nhà nước còn dư cuối năm phản ánh chênh lệch do dự toán ngân sách nhà nước bố trí (cột 1) cao hơn giá trị đề nghị quyết toán trong năm (cột 4)
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                       Đơn vị: đồng

	STT
	Nhiệm vụ
	Dự toán ngân sách nhà nước được giao trong năm 
	Giá trị dự toán công trình được duyệt
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành trong năm 
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đề nghị quyết toán trong năm 
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đã quyết toán luỹ kế đến năm báo cáo 
	Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành chuyển sang năm sau quyết toán 
	Dự toán ngân sách nhà nước  còn dư cuối năm 

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3-1
	7=4-1

	 
	Tổng số 
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	1
	Quản lý, bảo trì thường xuyên
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	(Phản ánh theo từng tuyến luồng đường thuỷ nội địa)
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	…..
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	2
	Không thường xuyên
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	(Phản ánh theo từng công trình , vị trí gắn với tuyến luồng đường thuỷ nội địa; từng nhiệm vụ cụ thể)
	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 …..
	 
	
	 
	 
	
	 
	



Chú thích:


1. Đơn vị dự toán cấp III báo cáo đầy đủ các nội dung theo biểu mẫu trên gửi đơn vị dự toán cấp II; riêng đơn vị dự toán cấp II báo cáo theo danh mục không thường xuyên gửi đơn vị dự toán cấp I 


2. Cột 4: giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đề nghị quyết toán trong năm là giá trị đề nghị quyết toán trong năm (bằng hoặc thấp hơn dự toán ngân sách nhà nước được giao).


3. Cột 5: Giá trị công trình, hạng mục hoàn thành đã quyết toán luỹ kế đến năm báo cáo: để phản ánh đối với các công trình quy định tại khổ thứ 2 tiết b điểm 2.3 mục 2 Phần II Thông tư liên tịch 

 
4. Cột 6: giá trị công trình, hạng mục hoàn thành chuyển sang năm sau quyết toán phản ánh trong chênh lệch do dự toán ngân sách nhà nước (cột 1) bố trí thấp hơn giá trị công trình, hạng mục hoàn thành trong năm (cột 3) 


5. Cột 7: dự toán ngân sách nhà nước còn dư cuối năm phản ánh chênh lệch do dự toán ngân sách nhà nước bố trí (cột 1) cao hơn giá trị đề nghị quyết toán trong năm (cột 4)
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